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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC KỲ 1-2021
KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA 

MÔN: HÁN CỔ 4 , MÃ LỚP: 206.TX.CHIN104.1.2 
GIẢNG VIÊN: NS.TS. THÍCH NỮ TUỆ LIÊN 

, TẦNG 2 NHÓM MIỀN BẮC

STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 0420000055 Hoàng Mậu Đảng T. Thanh Đảng

2 0620000006 Đỗ Thị Anh Chân Huệ Hiền

3 0620000014 Vũ Thị Ban T. Nguyên Hạnh

4 0620000063 Phan Thị Ngọc Điệp Liên Điệp

5 0620000065 Đỗ Văn Đoàn Chánh Đức Thanh

6 0620000070 Lương Văn Đức Chánh Minh Tâm

7 0620000103 Từ Long Hải T. Nhuận Hội

8 0620000159 Nguyễn Thị Minh Huệ TN. Tâm Lượng

9 0620000181 Đồng Xuân Khánh Trì Minh

10 0620000185 Phạm Lê Khôi T. Đức Khôi

11 0620000189 Vũ Đình Kiệt T. Huệ Định

12 0620000213 Nguyễn Thị Linh T. Tâm Thiện

13 0620000238 Phạm Thị Miền TN. Tâm Giang

14 0620000255 Nguyễn Thị Nga T. Tâm Khải

15 0620000264 Đặng Thị Ngoan TN. Tâm Ngọc

16 0620000308 Lê Thị Ninh Huệ Thảo

17 0620000353 Võ Vương Quốc T. Trúc Thái Tường

18 0620000447 Vũ Đình Tiến T. Pháp Tuệ

19 0620000505 Nguyễn Ngọc Tuấn T. Tâm Tịnh

Văn Phòng
(Ký, họ tên)

Giảng viên


